
 

 

DANH SÁCH 

ĐỀ NGHỊ TRUY TẶNG “HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG” 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-UBND ngày        /9/2024 của Ủy ban nhân dân thị trấn Phố Châu) 

 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 
Quê quán 

Nơi đăng ký 

hồ sơ 

Nơi đi 

TNXP 
Đơn vị TNXP 

Thời gian 

tham gia 

TNXP 

(Từ ngày 

đến ngày) 

Quá trình tham 

gia hoạt động 

cách mạng 

1 
ĐINH VĂN KÍNH 

(Đinh Văn Đức TDP 10) 
Nam 1925 

Xã Sơn Phố, 

Hương Sơn, 

Hà Tĩnh 

Thị trấn Phố 

Châu, Hương 

Sơn, Hà Tĩnh 

Xã Sơn Phố, 

Hương Sơn, 

Hà Tĩnh 

Công trường 

426B, đơn vị 

104 

6/1959-

30/11/1961 

Vân chuyển 

lương thực 

2 
PHAN XUÂN DU 

(Tống Thị Xuân – TDP 7) 
Nam 1950 

Xã Sơn Phố, 

Hương Sơn, 

Hà Tĩnh 

Thị trấn Phố 

Châu, Hương 

Sơn, Hà Tĩnh 

Xã Sơn Phố, 

Hương Sơn, 

Hà Tĩnh 

N53.535.P18 
13/9/1968 – 

11/1972 
TNXP chống Mỹ 

3 

ĐÀO THỊ LAN 

(Đào Viết Điều – TDP 10 ; 

Giấy tờ kèm theo: GCN 

thương tật) 

Nữ 1949 

Xã Sơn Phố, 

Hương Sơn, 

Hà Tĩnh 

Thị trấn Phố 

Châu, Hương 

Sơn, Hà Tĩnh 

Xã Sơn Phố, 

Hương Sơn, 

Hà Tĩnh 

C5.Đ18.N53 
01/7/1968-

10/8/1972 

Làm đường và lấp 

hố bom 

4 

NGHIÊM XUÂN NGỌC 

(Hồ Thị Hường – TDP 6; 

Giấy tờ kèm theo: Kỷ niệm 

chương TNXP, KNC Chiến 

sỹ Trường Sơn)  

Nam 1945 

Xã Sơn Phố, 

Hương Sơn, 

Hà Tĩnh 

Thị trấn Phố 

Châu, Hương 

Sơn, Hà Tĩnh 

Xã Sơn Phố, 

Hương Sơn, 

Hà Tĩnh 

C558.Đ55.P18 
27/7/1965-

20/8/1968 

Vận tải, mở 

đường 
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